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Chương 1    SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG
Bài 41                          MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI
I. Môi trường sống của sinh vật
· Môi trường là nơi sống của sinh vật, bao gồm tất cả những gì bao quanh chúng.
· Có 4 loại môi trường chủ yếu:
· [bookmark: _GoBack]Môi trường nước
· Môi trường đất (trong đất)
· Môi trường không khí (trên mặt đất)
· Môi trường sinh vật
II. Các nhân tố sinh thái của môi trường
· Nhân tố sinh thái là những yếu tố của môi trường tác động tới sinh vật
· Nhân tố sinh thái chia thành 2 nhóm:
· Nhân tố sinh thái vô sinh (không có sự sống): Ánh sáng, nhiệt độ, không khí…
· Nhân tố sinh thái hữu sinh (có sự sống):
· Nhân tố sinh thái con người
· Nhân tố sinh thái các sinh vật khác: thực vật, động vật.
III. Giới hạn sinh thái
· Giới hạn sinh thái là giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối với một nhân tố sinh thái nhất định.
Bài 42           ẢNH HƯỞNG CỦA ÁNH SÁNG LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
I. Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống thực vật
· Ánh sáng có ảnh hưởng tới hình thái và hoạt động sinh lí của cây
· Các cây khác nhau thích nghi với các điều kiện chiếu sáng khác nhau.
· Dựa theo khả năng thích nghi với điều kiện chiếu sáng, thực vật được chia thành 2 nhóm:
· Nhóm cây ưa sáng: gồm những cây sống nơi quang đãng
· Nhóm cây ưa bóng: gồm những cây sống nơi ánh sáng yếu
II. Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống động vật
· Ánh sáng ảnh hưởng tới đời sống động vật:
· Tạo điều kiện cho động vật nhận biết các vật và định hướng di chuyển trong không gian
· Ảnh hưởng tới khả năng sinh trưởng, sinh sản của động vật
· Dựa theo khả năng thích nghi với điều kiện chiếu sáng, động vật được chia thành 2 nhóm:
· Nhóm động vật ưa sáng: gồm những động vật hoạt động ban ngày
· Nhóm động vật ưa tối: gồm những động vật hoạt động vào ban đêm
Bài 43   ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
I. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên đời sống sinh vật
· Đa số sinh vật sống trong phạm vi 0 - 50 độ C.
· Nhiệt độ ảnh hưởng tới hình thái, hoạt động sinh lí của sinh vật
· Tuy nhiên sinh vật có khả năng thích nghi cao nên có thể sống ở nhiệt độ rất thấp hoặc rất cao.
· Sinh vật được chia thành 2 nhóm: Sinh vật biến nhiệt và sinh vật hằng nhiệt
II. Ảnh hưởng của độ ẩm lên đời sống sinh vật
· Sinh vật mang nhiều đặc điểm hình thái và sinh lí thích nghi với môi trường có độ ẩm khác nhau.
· Thực vật được chia thành 2 nhóm: Thực vật ưa ẩm và thực vật chịu hạn
· Động vật chia thành 2 nhóm: Động vật ưa ẩm và động vật ưa khô
Bài 44                         ẢNH HƯỞNG LẪN NHAU GIỮA CÁC SINH VẬT
I. Quan hệ cùng loài
· Các sinh vật cùng loài sống gần nhau, liên hệ với nhau, hình thành nên nhóm cá thể.
· Trong các nhóm cá thể, sinh vật hỗ trợ nhau chống lại các tác động bên ngoài: kẻ thù, con mồi, bão, ...
· Khi điều kiện bất lợi, các sinh vật cạnh tranh nhau về nơi ở, thức ăn, bạn tình, ... => Dẫn tới một số cá thể tách ra khỏi nhóm  
II. Quan hệ khác loài
Học bảng 44/SGK: Các mối quan hệ khác loài.
B. BÀI TẬP HỌC SINH PHẢI LÀM Ở NHÀ
Câu 1: Quan sát trong tự nhiên. Em hãy hoàn thành bảng sau:
	STT
	Tên sinh vật
	Môi trường sống

	1
	Cây hoa hồng
	

	2
	Cá chép
	

	3
	Cây chuối
	

	4
	Giun đất
	

	5
	Cá heo
	

	6
	Cây phong lan
	

	7
	Giun đũa
	


Câu 2: Em hãy giải thích vì sao các cành phía dưới của cây sống trong rừng lại sớm bị rụng?
Câu 3: Hãy vẽ sơ đồ mô tả giới hạn sinh thái của loài vi khuẩn suối nước nóng, có giới hạn nhiệt độ từ 0 – 90 độ C, trong đó điểm cực thuận là 55 độ C ?
Câu 4: Kể tên 5 động vật thuộc nhóm ưa ẩm, 5 động vật thuộc nhóm ưa khô.
Câu 5: Trong mối quan hệ khác loài. Em hãy cho 2 ví dụ về hỗ trợ, 2 ví dụ về đối địch, xác định sinh vật bị hại, sinh vật được lợi?
Câu 6: Trong thực tiễn sản xuất, cần phải làm gì để tránh sự cạnh tranh gay gắt giữa các sinh vật, làm giảm năng suất vật nuôi, cây trồng?

C. DẶN DÒ
· Học sinh ghi phần nội dung kiến thức vào vở.
· Hoàn thành phần bài tập ở nhà, sau đó chụp lại (ghi họ và tên, lớp), gửi nộp bài hạn chót ngày thứ sáu ngày 5/2/2021.

